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1. Đặt vấn đề
Ổn định xã hội là tiền đề cho sự phát

triển quốc gia. Muốn ổn định xã hội, Nhà
nước phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa các
mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội; thực
hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Sự phát
triển nhanh chóng về kinh tế giúp cải thiện
tiêu chuẩn sống cho hàng triệu triệu người
nhưng sự bất bình đẳng và khoảng cách giàu
nghèo trong xã hội ngày càng rộng hơn. Giải
quyết vấn đề xã hội này chính là thực hiện

chương trình an sinh xã hội cần thiết cho
mọi tầng lớp dân cư. Muốn hệ thống an sinh
xã hội quốc gia phát triển đúng đắn để đáp
ứng nhu cầu đó thì cần có quản lý nhà nước
(QLNN) về an sinh xã hội. Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
đã nêu rõ: “Quản lý phát triển xã hội có hiệu
quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội,
an ninh con người; thực hiện tiến bộ và công
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bằng xã hội; quan tâm đến mọi người dân,
bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu
nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh
xã hội; không ngừng cải thiện toàn diện đời
sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Xem xét đối tượng được bảo trợ qua
chính sách an sinh xã hội đối với người lao
động tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện
nay còn nhiều bất cập, như: pháp luật về an
sinh xã hội đòi hỏi phải điều chỉnh, bổ sung
trong bối cảnh mới; năng lực đội ngũ cán bộ
quản lý về lao động còn hạn chế; nguồn lực
tài chính cho an sinh xã hội còn hạn hẹp... 

2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý
nhà nước về an sinh xã hội đối với người lao
động tại doanh nghiệp

Tính hiệu lực thể hiện sức mạnh của bộ
máy QLNN về an sinh xã hội đối với người
lao động tại doanh nghiệp. Hiệu lực thể
hiện quyền lực của Nhà nước và sự ủng hộ,
tín nhiệm của đối tượng quản lý và các tổ
chức, cá nhân trong xã hội. Cụ thể là khả
năng tác động của Nhà nước đến việc bảo
đảm thực hiện an sinh xã hội đối với người
lao động và sự chấp hành của các cơ quan
QLNN về an sinh xã hội với tư cách là đối
tượng quản lý, thể hiện ở các khía cạnh:
HL1: cơ quan QLNN xác định đúng mục
tiêu quản lý về an sinh xã hội đối với người
lao động và thực hiện được mục tiêu đó;
HL2: các chính sách về an sinh xã hội đối
với người lao động được ban hành kịp thời;
HL3: doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc
chính sách an sinh xã hội đối với người lao
động; HL4: hoạt động thanh tra, kiểm tra,
giám sát thực hiện an sinh xã hội đối với
người lao động theo đúng quy định; HL5:
việc xử lý các vi phạm trong thực hiện an
sinh xã hội đối với người lao động có tính
răn đe.

Tính hiệu quả được đánh giá bằng cách
so sánh kết quả thực tế mà QLNN đạt được

với chi phí bỏ ra để có được kết quả đó. Hiệu
quả của QLNN cao khi hoạt động QLNN
hoàn thành được mục tiêu đề ra với chi phí
thấp nhất hoặc QLNN đạt được kết quả cao
nhất với chi phí nhất định về nguồn lực. Bên
cạnh tính hiệu quả về mặt kinh tế thì tính
hiệu quả của QLNN còn được đo lường
thông qua các lợi ích về mặt xã hội. Hiệu
quả của QLNN về an sinh xã hội đối với
người lao động khó có thể đo lường trực tiếp
hoặc định lượng nên chỉ có thể đánh giá
bằng các thành tựu kinh tế - xã hội đạt tới
mức độ nào so với đầu vào của công tác
quản lý. Cụ thể: HQ1: phản ứng kịp thời của
cơ quan QLNN với những sự vụ bất thường
có liên quan đến bảo đảm an sinh cho người
lao động; HQ2: chi phí trang trải cho hoạt
động QLNN về an sinh xã hội đối với người
lao động tương xứng với hiệu quả quản lý;
HQ3: số lượng và chất lượng nhân lực
QLNN về an sinh xã hội đối với người lao
động đã bảo đảm yêu cầu; HQ4: sự hài lòng
của người lao động khi được Nhà nước bảo
vệ quyền lợi; HQ5: sự hài lòng của các
doanh nghiệp với những chính sách quản
lý, hỗ trợ của Nhà nước.

Tính phù hợp đánh giá tính thích hợp,
khả thi của QLNN về an sinh xã hội đối với
người lao động về mặt chính sách, tổ chức
thực hiện và kiểm tra, giám sát trong điều
kiện kinh tế - xã hội. Cụ thể: PH1: mục tiêu
của QLNN về an sinh xã hội đối với người
lao động phù hợp với điều kiện kinh tế - xã
hội của đất nước; PH2: các chính sách
QLNN về an sinh xã hội đối với người lao
động có tính khả thi; PH3: mức độ can thiệp
của cơ quan quản lý bảo đảm doanh nghiệp
thực hiện an sinh xã hội cho người lao động
là hợp lý; PH4: phương tiện kỹ thuật và công
nghệ cho quản lý đang là công cụ hữu hiệu
sử dụng để quản lý; PH5: QLNN về an sinh
xã hội đối với người lao động phù hợp với
thông lệ quốc tế. 
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Tính bền vững đánh giá mức độ ảnh
hưởng bền vững theo thời gian của kết quả
QLNN về an sinh xã hội đối với người lao
động. Đó là hệ thống các cách thức quản lý
bền vững, hiệu quả và công bằng, bảo đảm
sự an toàn cho người lao động, góp phần
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bao
gồm: BV1: Nhà nước tạo môi trường và tháo
gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bảo
đảm an sinh xã hội cho người lao động; BV2:
các chính sách an sinh xã hội đối với người
lao động tạo điều kiện để các doanh nghiệp
triển khai thực hiện và người lao động tham
gia; BV3: các chính sách an sinh xã hội đối
với người lao động là tích cực, ổn định theo
định hướng phát triển lâu dài; BV4: Nhà
nước chú trọng đến công tác dự báo những
biến động liên quan đến bảo đảm an sinh xã
hội cho người lao động; BV5: mức độ tạo
công ăn việc làm ổn định cho người lao động
từ những chính sách an sinh xã hội.

3. Thực trạng các tiêu chí đánh giá hiệu
quả quản lý nhà nước về an sinh xã hội đối
với người lao động tại các doanh nghiệp

Từ 107 dữ liệu điều tra hợp lệ cán bộ
quản lý tại các cơ quan QLNN về lao động,
tác giả tiến hành mã hóa, nhập liệu bằng
phần mềm Excel, sau đó, xử lý bằng phần
mềm SPSS 21 để đánh giá các tiêu chí và vẽ
mô hình tích hợp Kano IPA dựa trên ý kiến
của các cán bộ quản lý đối với mức độ quan
trọng và mức độ thực hiện các tiêu chí đánh
giá QLNN về an sinh xã hội đối với người lao
động tại các doanh nghiệp. Cụ thể:

Kết quả phân tích thống kê mô tả
Kết quả phân tích thống kê mô tả mức

độ thực hiện các tiêu chí đánh giá QLNN về
an sinh xã hội đối với người lao động ở Bảng
1 cho thấy, tiêu chí tính hiệu quả, tính phù
hợp và tính bền vững của hoạt động QLNN
về an sinh xã hội đối với người lao động
được đánh giá ở mức điểm trên trung bình,
tiêu chí tính hiệu lực được đánh giá ở mức
trung bình.

Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo
Tổng hợp độ tin cậy của thang đo trong

các tiêu chí đánh giá QLNN về an sinh xã hội
đối với người lao động đều đạt yêu cầu.

Bảng 2. Tổng hợp kết quả đánh giá độ tin
cậy của các thang đo

Mô hình Kano - IPA
Kết quả phân tích dữ liệu đánh giá của

cán bộ quản lý về mức độ quan trọng và mức
độ thực hiện các tiêu chí đánh giá QLNN về
an sinh xã hội đối với người lao động tại
doanh nghiệp được thể hiện ở Bảng 3:

TT Tiêu
chí

Số
biến
quan

sát
còn lại

Cron-
bach’s
Alpha

Hệ số
tương
quan

biến tổng
(giá trị

nhỏ nhất)

Giá
trị

1 HL 5 0.863 0.647
Đạt
yêu
cầu

2 HQ 5 0.892 0.723

3 PH 5 0.889 0.633

4 BV 5 0.883 0.683

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ SPSS 21

Điểm trung bình Độ lệch chuẩn

HL 3.0355 0.71153

HQ 3.2953 0.84199

PH 3.3607 0.80303

BV 3.3159 0.79339

Bảng 1. Mức độ thực hiện các tiêu chí
đánh giá QLNN về an sinh xã hội đối với
người lao động

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ SPSS 21



Bảng 3. Điểm trung bình, độ lệch chuẩn
mức độ quan trọng và mức độ thực hiện của
từng tiêu chí đánh giá QLNN về an sinh xã
hội đối với người lao động

Dựa vào giá trị trung bình mức độ quan
trọng và mức độ thực hiện của các tiêu chí
để vẽ ma trận Quadrant gồm 4 ô như Hình 1.

Ma trận này giúp phân loại các yếu tố cấu
thành các tiêu chí đánh giá QLNN về an sinh
xã hội đối với người lao động thành các
nhóm để đề xuất các chiến lược thích hợp.

Bảng 4. Khoảng cách các yếu tố của các
tiêu chí đánh giá QLNN về an sinh xã hội đối
với người lao động
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Tiêu
chí

Mức độ quan
trọng

Mức độ thực
hiện Khác

biệt
trung
bình

Điểm
trung
bình

Độ
lệch

chuẩn

Điểm
trung
bình

Độ
lệch

chuẩn

Tính hiệu lực 

HL1 3.41 0.9 2.93 0.924 0.48

HL2 3.37 0.986 3.07 0.887 0.3

HL3 3.39 1.035 3.14 0.884 0.25

HL4 3.37 1.069 3 0.858 0.37

HL5 3.41 1.055 3.03 0.874 0.38

Tính hiệu quả

HQ1 2.92 0.848 3.39 1.053 -0.47

HQ2 2.97 0.863 3.27 0.917 -0.3

HQ3 3.02 1.073 3.25 0.962 -0.23

HQ4 3.12 0.898 3.14 0.946 -0.02

HQ5 3 0.858 3.42 1.141 -0.42

Tính phù hợp

PH1 3.19 0.933 3.45 1.048 -0.26

PH2 3.22 0.85 3.33 0.969 -0.11

PH3 3.78 0.744 3.38 0.997 0.4

PH4 3.79 0.762 3.28 0.787 0.51

PH5 3.15 0.698 3.36 1.004 -0.21

Tính bền vững

BV1 3.44 0.871 3.26 0.894 0.18

BV2 3.36 0.914 3.3 0.983 0.06

BV3 3.28 0.833 3.36 1.032 -0.08

BV4 3.32 0.928 3.27 0.907 0.05

BV5 3.28 0.95 3.38 0.987 -0.1

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ SPSS 21

Chiến
lược Yếu tố

Mức độ
quan
trọng

Mức độ
thực
hiện

Khoản
g cách

(%)

Những
yếu tố

cần tập
trung cải

thiện

HL1 3.41 2.93 14.08

HL2 3.37 3.07 8.9

HL3 3.39 3.14 7.37

HL4 3.37 3 10.98

HL5 3.41 3.03 11.14

PH4 3.79 3.28 13.46

BV1 3.44 3.26 5.23

BV4 3.32 3.27 1.51

Những
yếu tố

cần tiếp
tục duy

trì và giữ
vững

PH3 3.78 3.38 10.58

BV2 3.36 3.3 1.79

Những
yếu tố
không

nên tập
trung
quá

nhiều
nguồn

lực

HQ1 2.92 3.39 -16.1

HQ5 3 3.42 -14

PH1 3.19 3.45 -8.15

PH2 3.22 3.33 -3.42

PH5 3.15 3.36 -6.67

BV3 3.28 3.36 -2.44

BV5 3.28 3.38 -3.05

Những
yếu tố

nên chú
ý thấp

HQ2 2.97 3.27 -10.1

HQ3 3.02 3.25 -7.62

HQ4 3.12 3.14 -0.64

Nguồn:  Tổng hợp kết quả phân tích
của nhóm tác giả, 2004.
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Hình 1. Đồ thị phân tán Kano-IPA

Từ đồ thị phân tán ở Hình 1 và Bảng 4
cho thấy, có 8 yếu tố cần tập trung cải thiện
(HL1, HL2, HL3, HL4, HL5, PH4, BV1, BV4).
Đây là những yếu tố được đánh giá có mức
độ quan trọng cao nhưng mức độ thực hiện
thấp. Thực tiễn cho thấy, chính sách, pháp
luật về an sinh xã hội vẫn còn hạn chế về
tính đồng bộ và mức độ bao phủ. QLNN về
an sinh xã hội còn bất cập do có nhiều chính
sách được ban hành ở những giai đoạn khác
nhau nên còn chồng chéo, thiếu tính hệ
thống, gây khó khăn cho quá trình thực
hiện. Một số văn bản quản lý về an sinh xã
hội có những bất cập, đòi hỏi phải điều
chỉnh, bổ sung. Hoạt động thanh tra, kiểm
tra vi phạm pháp luật về an sinh xã hội chưa
kiên quyết. Việc ứng dụng công nghệ trong
quản lý và giải quyết các chế độ, chính sách
cho người lao động còn khó khăn do chưa
đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý

dân cư. Một số cơ quan do cơ sở hạ tầng
chưa cho phép thực hiện đồng bộ chuyển
đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.

2 yếu tố (PH3, BV2) cần tiếp tục duy trì,
giữ vững. Đây là những yếu tố được đánh giá
có mức độ quan trọng cao và đang thực hiện
tốt trong thực tế. 

7 yếu tố (HQ1, HQ5, PH1, PH2, BV3, BV5)
không nên tập trung quá nhiều nguồn lực.
Đây là các yếu tố được đánh giá có mức độ
quan trọng không cao nhưng đang có mức
độ thực hiện cao. 

3 yếu tố (HQ2, HQ3, HQ4) chú ý thấp.
Đây là các yếu tố được đánh giá có mức độ
quan trọng không cao và cũng đang có mức
độ thực hiện thấp trong thực tế. 

4. Một số khuyến nghị hoàn thiện hiệu
quả quản lý nhà nước về an sinh xã hội cho
người lao động tại các doanh nghiệp

Một là, hoàn thiện chính sách an sinh xã
hội đối với người lao động bảo đảm phù hợp
và đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống an
sinh xã hội quốc gia. Các chính sách an sinh
xã hội đối với người lao động giúp phòng
ngừa, hạn chế, khắc phục rủi ro; bảo đảm an
toàn thu nhập và cuộc sống của người lao
động. Hoàn thiện các chính sách an sinh xã
hội đối với người lao động phải bảo đảm
thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với
từng giai đoạn phát triển của đất nước, tiệm
cận với tiêu chuẩn quốc tế và tổ chức thực
hiện có hiệu quả. Trong đó: (1) Chú trọng
phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh
hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập
quốc tế, bao phủ được toàn bộ lực lượng lao
động; (2) Hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội
theo hướng quan tâm cả đời sống vật chất và
tinh thần, giúp người lao động yếu thế kịp
thời khắc phục khó khăn do tác động của
khủng hoảng kinh tế - xã hội, thiên tai, dịch
bệnh và các rủi ro khác; (3) Phát triển và
nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống
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cung cấp dịch vụ an sinh xã hội, như: dịch vụ
việc làm, dịch vụ chi trả, dịch vụ công tác xã
hội... theo hướng chuyên nghiệp và tự chủ.

Hai là, kịp thời ban hành các văn bản
hướng dẫn thực thi chính sách an sinh xã
hội đối với người lao động để bảo đảm các
chính sách thực sự đi vào đời sống và bao
phủ toàn bộ người lao động. Hoàn thiện văn
bản pháp luật về an sinh xã hội đối với người
lao động trên cơ sở rà soát, đánh giá hệ
thống pháp luật an sinh xã hội hiện hành
theo tiêu chí và chuẩn mực quốc tế. Tiếp tục
sửa đổi, bổ sung các luật về an sinh xã hội;
Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Bảo
hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Người
khuyết tật...

Ba là, tổ chức bộ máy quản lý thực hiện
chính sách an sinh xã hội đối với người lao
động nhằm bảo đảm các cơ quan quản lý
thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền và
tuân thủ quy định pháp luật về an sinh xã
hội; đổi mới cơ chế huy động nguồn lực thực
hiện chính sách xã hội theo hướng linh hoạt,
hiệu quả. Nguồn lực nhà nước giữ vai trò
chủ đạo, đồng thời huy động hợp lý nguồn
lực xã hội và hợp tác quốc tế.

Bốn là, tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra, giám sát thực hiện an sinh xã hội
đối với người lao động. Các chế tài xử lý vi
phạm trong thực hiện an sinh xã hội đối với
người lao động phải bảo đảm tính răn đe để
các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện
trách nhiệm an sinh cho người lao động.
Đồng thời, các cơ quan QLNN cũng cần chú
trọng đến công tác dự báo những biến động
liên quan đến bảo đảm an sinh xã hội và
chung tay cùng doanh nghiệp tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện
an sinh cho người lao động.

Năm là, đơn giản hóa thủ tục hành
chính, đẩy mạnh cải cách hành chính theo
hướng bảo đảm công khai, minh bạch. Đẩy

mạnh sử dụng các ứng dụng công nghệ
trong quản lý dữ liệu và giải quyết các chế
độ cho người lao động nhằm bảo đảm thống
nhất, thuận lợi trong quản lý cũng như hỗ
trợ các đối tượng thụ hưởng lợi ích của
những chính sách an sinh xã hội mang lại.
Tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ cho
quá trình chuyển đổi số an sinh xã hội từ
trung ương đến địa phương.

5. Kết luận
Cùng với quá trình đổi mới, phát triển

kinh tế -  xã hội, Đảng, Nhà nước đã nhận
thức ngày càng đầy đủ hơn tầm quan trọng
của việc giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt
là an sinh xã hội. An sinh xã hội được xem là
“giá đỡ”, “lưới an toàn” để ngăn ngừa, khắc
phục những rủi ro mà mọi thành viên của
cộng đồng có thể gặp phải trong cuộc sống,
đặc biệt đối với nhóm người trong độ tuổi
lao động để hướng đến sự phát triển bền
vững, thúc đẩy tiến bộ xã hội trên cơ sở bảo
đảm thực hiện công bằng xã hội. Việc tăng
cường quản lý chính sách an sinh xã hội có
vai trò hết sức to lớn, bảo đảm cho người lao
động có thu nhập và mức sống tối thiểu khi
gặp những biến cố xảy ra. Ngoài ra, chính
sách an sinh xã hội còn thể hiện sâu sắc tinh
thần nhân đạo và nhân văn cao đẹp trong
truyền thống dân tộc, bản chất tốt đẹp của
chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước tar
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